DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10/2011

	STT
	Số định danh
	Nhan đề

	1
	615 BAO(1) 2005
	Bào chế và sinh dược học. Tập1 / Vụ Khoa học và Đào tạo

	2
	616 BEN 2010
	Bệnh học : sách đào tạo dược sĩ đại học / Cb. : Lê Thị Luyến

	3
	616.07 BEN 2010
	Bệnh học cơ sở : dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Chủ biên : Nguyễn Mỹ

	4
	616.7 BEN 2010
	Bệnh học cơ xương khớp nội khoa : Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học / Bộ Y tế ; Chủ biên: Nguyễn Thị Ngọc Lan

	5
	616 BEN 2007
	Bệnh học và điều trị nội khoa : kết hợp Đông - Tây y. Sách đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền / Chủ biên: Nguyễn Thị Bay

	6
	616.02 CAP 2008
	Cấp cứu ban đầu : sách đào tạo điều dưỡng trung cấp / Cb. : Nguyễn Mạnh Dũng ; Bs. : Tống Vĩnh Phú

	7
	615 CON 2007
	Công nghệ bào chế dược phẩm : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Bộ Y tế ; Chủ biên: Hoàng Minh Châu

	8
	615 CON 2009
	Công nghệ sinh học dược : Dùng cho đào tạo Dược sĩ Đại học / Bộ Y tế ; Chủ biên: Nguyễn Văn Thanh

	9
	306.09597 TR-V
	Cơ sở văn hóa Việt Nam / Cb. : Trần Quốc Vượng ; Tô Ngọc Thanh ... [et al.]

	10
	618.6 CHA 2005
	Chăm sóc bà mẹ sau đẻ : sách dùng cho đào tạo Hộ sinh trung học / Bs. : Nghiêm Xuân Đức, Trần Nhật Hiển, Hà Thị Thanh Huyền ... [et al.]

	11
	618.2 CHA 2005
	Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ : tài liệu đào tạo hộ sinh trung học / Bs. : Nghiêm Xuân Đức, Trần Nhật Hiển, Hà Thị Thanh Huyền ... [et al.]

	12
	615.5 CHA 2010
	Chăm sóc dược : sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học / Biên soạn: Hoàng Thị Kim Huyền

	13
	615.8 CHA 2009
	Châm cứu học : Sách đào tạo Y sĩ y học cổ truyền / Cb. : Phan Quan Chí Hiếu

	14
	615.8 CHA 2008
	Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc : sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền / Chủ biên: Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt

	15
	616.07 CHU 2010
	Chẩn đoán hình ảnh XQuang : dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học / Chủ biên : Chu Văn Đặng

	16
	616.07 CHA 2009
	Chuẩn đoán hình ảnh : dùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa / Cb. : Nguyễn Duy Huề, Phạm Minh Thông ; Bs. : Bùi Văn Giang ... [et al]

	17
	616.5 DAL 2009
	Da liễu học : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Bộ Y tế ; Chủ biên: Phạm Văn Hiển

	18
	410 VU-N 2010
	Dẫn luận ngôn ngữ học / Cb. : Vũ Đức Nghiệu ; Nguyễn Văn Hiệp

	19
	611 DIT 2008
	Di truyền y học : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Chủ biên : Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương

	20
	616.97 DIU 2009
	Dị ứng - miễn dịch lâm sàng : dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học / Bộ Y tế ; Chủ biên: Phan Quang Đoàn

	21
	614.4 DIC 2010
	Dịch tễ học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Chủ biên: Nguyễn Minh Sơn

	22
	
	

	23
	613.2 DIN 2008
	Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm : Dùng cho đào tạo cử nhân Y tế công cộng / Bộ Y tế ; Chủ biên: Nguyễn Công Khẩn

	24
	613.2 DIN 2008
	Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa

	25
	613.2 DIN 2006
	Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm : Sách đào tạo cử nhân Y tế cộng đồng / Bộ Y tế

	26
	615.8 DUO 2006
	Dược học cổ truyền : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Cb. : Phạm Xuân Sinh ; Bs. : Phùng Hoà Bình

	27
	615.8 DUO 2009
	Dược học cổ truyền : sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền / Chủ biên : Nguyễn Nhược Kim, Hoàng Minh Chung

	28
	615.5 DUO 2006
	Dược lâm sàng : sách dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Bộ Y Tế

	29
	615 DUO(2) 2007
	Dược liệu học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập2 / Chủ biên: Phạm Thanh Kỳ

	30
	615 DUO(1) 2007
	Dược lý học : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa. Tập 1

	31
	615 DUO(2) 2009
	Dược lý học : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa. Tập 2

	32
	615 DUO(1) 2007
	Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Chủ biên : Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

	33
	615 DUO(2) 2007
	Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Chủ biên : Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm

	34
	615 DUO(2) 2010
	Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập2/ Cb. : Mai Phương Mai

	35
	615 DUO(1) 2008
	Dược lý học. Tập1, sách đào tạo dược sĩ đại học / Chủ biên: Mai Phương Mai

	36
	610.73 ĐIE 2006
	Điều dưỡng cộng đồng : sách dùng đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học / Cb. : Nguyễn Thượng Hiền ; Bs. : Nguyễn Hải Chi, Đinh Quốc Khánh ... [el at]

	37
	610.73 ĐIE 2007
	Điều dưỡng cơ bản 1 : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Cb. : Phạm Văn Lình, Lê Văn An ; Bs. : Hồ Duy Bính … [et al.]

	38
	610.73 ĐIE 2009
	Điều dưỡng hồi sức cấp cứu : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

	39
	610.73 DDIE(2)
	Điều dưỡng nội : sách đào tạo cử nhân điều dưỡng. Tập 2 / Chủ biên : Lê Văn An, Hoàng Văn Ngoạn

	40
	610.73 ĐIE 2008
	Điều dưỡng nội ngoại khoa : dùng cho đào tạo hộ sinh trung học / Cb. : Ngô Huy Hoàng, Trần Việt Tiến

	41
	610.73 ĐIE 2008
	Điều dưỡng ngoại 1 : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Cb. : Nguyễn Tấn Cường

	42
	610.73 ĐIE 2008
	Điều dưỡng ngoại 2 : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Chủ biên: Nguyễn Tấn Cường

	43
	618 ĐIE 2008
	Điều dưỡng sản phụ khoa : dùng cho đào tạo trung cấp điều dưỡng đa khoa / Cb. : Lê Thanh Tùng

	44
	612 GIA 2009
	Giải phẫu - sinh lý người : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Bô Y tế ; Chủ biên: Nguyễn Xuân Trường

	45
	616 GIA 2010
	Giải phẫu bệnh : dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Chủ biên : Nguyễn Quang Tuấn, Trần Hòa

	46
	616.07 GIA 2009
	Giải phẫu bệnh học : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Chủ biên : Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung

	47
	611 GIA 2010
	Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh : dùng cho đào tạo cao đẳng vật lý trị liệu phục hồi chức năng / Chủ biên : Lê Quang Khanh, Hoàng Ngọc

	48
	611 GIA 2008
	Giải phẫu người : sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học/ Cb. : Nguyễn Văn Huy

	49
	617.6 GIA 2008
	Giải phẫu răng : sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Chủ biên : Hoàng Tử Hùng

	50
	616.07 GIA 2007
	Giải phẫu X-Quang : sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Chủ biên: Nguyễn Doãn Cường

	51
	335.43 GIA 2006
	Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng trong các trường đại học, cao đẳng

	52
	615 HOA(1) 2007
	Hóa dược. Tập 1, sách đào tạo dược sĩ đại học / Chủ biên: Trần Đức Hậu

	53
	546 HOA(1) 2008
	Hóa đại cương - vô cơ : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1, Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học / Chủ biên : Lê Thành Phước

	54
	546 HOA(2) 2009
	Hóa đại cương - vô cơ : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Chủ biên : Lê Thành Phước

	55
	540.7 HOA 2007
	Hóa đại cương : dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Cb. : Phan An ; Bs. : Nguyễn Sĩ Đắc, Lê Hữu Trí

	56
	547 HOA(2) 2007
	Hóa học hữu cơ : Sách đào tạo Dược sĩ đại học . Tập 2 / Cb. : Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt

	57
	547 HOA(1) 2007
	Hóa học hữu cơ : Sách đào tạo Dược sĩ đại học. Tập 1 / Chủ biên: Nguyễn Quang Đạt, Trần Mạnh Bình

	58
	547 HOA(2) 2006
	Hóa hữu cơ : hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học). Tập 2 / Cb. : Trương Thế Kỷ

	59
	547 HOA(1) 2006
	Hóa hữu cơ. Tập1, hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức. Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Vụ Khoa học và Đào tạo


	60
	543 HOA 2010
	Hóa phân tích : dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm / Chủ biên : Nguyễn Thị Tâm

	61
	543 HOA(1) 2007
	Hóa phân tích : Dùng cho đào tạo Dược sỹ Đại học . Tập 1 / Bộ Y tế ; Chủ biên: Võ Bạch Huệ

	62
	543 HOA(2) 2008
	Hóa phân tích : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Cb. : Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định

	63
	543 HOA(2) 2007
	Hóa phân tích. Tập 2, phân tích dụng cụ / Cb. : Trần Tử An

	64
	543 HOA(1) 2007
	Hóa phân tích. Tập1, phân tích hóa học. Sách đào tạo dược sĩ đại học / Chủ biên: Trần Tử An

	65
	572 HOA 2010
	Hóa sinh : dùng cho đào tạo cao đẳng y học / Chủ biên : Phạm Thị Minh Thư, Lê Thị Thủy

	66
	612 HOA 2007
	Hóa sinh : sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Chủ biên: Nguyễn Nghiêm Luật

	67
	572 HOA(2) 2009
	Hóa sinh học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học, phần 2: chuyển hóa các chất và hóa sinh một số cơ quan / Cb. : Trần Thanh Nhãn

	68
	572 HOA 2005
	Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo Dược sỹ đại học / Bộ Y tế

	69
	572 HOA(1) 2008
	Hóa sinh học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Phần 1, Hóa sinh cấu trúc / Chủ biên : Trần Thanh Nhãn

	70
	540 HOA 2008
	Hóa vô cơ và hữu cơ : sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Cb. : Phan An ; Bs. : Nguyễn Sĩ Đắc, Lê Hữu Trí

	71
	616.1 HUY 2009
	Huyết học - Truyền máu : Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Cb. : Hà Thị Anh

	72
	610.73 HUO(1) 2
	Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng. Tập 1 / Chủ biên: Đỗ Đình Xuân, Trần Thị Thuận

	73
	610.71 HUO 2007
	Hướng dẫn thực hiện giám sát kiểm định chất lượng đào tạo các trường cao đẳng và trung cấp Y tế

	74
	615 KIE 2005
	Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược sỹ đại học / Vụ Khoa học và Đào tạo

	75
	615 KIE 2007
	Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ trung cấp / CB. : Trần Tích ; Bs. : Nguyễn Thị Kiều Anh, Võ Thị Thu Thuỷ ... [et al.]

	76
	338.4 KIN 2008
	Kinh tế y tế : sách đào tạo cử nhân y tế công cộng / Chủ biên : Vũ Xuân Phú

	77
	338.4 KIN 2007
	Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế : sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Cb. : Nguyễn Thị Kim Chúc ; Bs. : Nguyễn Thị Bạch Yến, Hoàng Văn Minh ... [et al]

	78
	613 KYN 2009
	Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe : tài liệu hướng dẫn giáo viên các trường Trung học Y tế / Cb. : Nguyễn Phiên ; Bùi Thị Thu Hà ; Bs. : Nguyễn P

	79
	616.9 KYS 2007
	Ký sinh trùng : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Bộ Y tế ; Chủ biên: Phạm Văn Thân

	80
	616.9 KYS 2009
	Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Bộ Y tế

	81
	616.9 KYS 2009
	Ký sinh trùng : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Bộ Y tế ; Chủ biên: Lê Thị Thu Hương

	82
	616.9 KYS 2008
	Ký sinh trùng thực hành : dùng cho đào tạo cử nhân xét nghiệm / Bộ Y tế ; Chủ biên: Lê Thị Xuân

	83
	616.9 KYS 2010
	Ký sinh trùng y học : sách đào tạo cao đẳng xét nghiệm / Đoàn Thị Nguyện

	84
	610.71 KYT 1998
	Kỹ thuật đánh giá học viên : lưu hành nội bộ / Biên soạn: Nghiêm Xuân Đức

	85
	615 KYT(3) 2009
	Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 3, công nghệ sản xuất các dạng thuốc. Sách đào tạo dược sĩ đại học / Chủ biên: Từ Minh Koóng

	86
	616.07 KYT 2010
	Kỹ thuật siêu âm : dùng cho đào tạo cao đẳng kỹ thuật y học / Chủ biên : Hoàng Ngọc Chương

	87
	612.1 KYT 2009
	Kỹ thuật xét nghiệm huyết học -Truyền máu : sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Chủ biên: Hà Thị Anh

	88
	572 KYT 2006
	Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng : Sách dùng Đào tạo cử nhân kỹ thuật y học / Bộ Y tế

	89
	613.071 KHO 200
	Khoa học hành vi và sức khỏe : Sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộng / Bộ Y tế

	90
	618.97 LAO 2009
	Lão khoa y học cổ truyền : dùng cho đào tạo bác sỹ và học viên sau đại học / Chủ biên: Phạm Vũ Khánh

	91
	616.7 LUO 2010
	Lượng giá chức năng hệ vận động : dùng cho đào tạo cao đẳng ngành vật lý trị liệu/phục hồi chức năng / Chủ biên : Hoàng Ngọc Chương, Lê Quang Khanh

	92
	519 NG-B 2009
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Quang Báu

	93
	615 PH-S 2010
	Một số chuyên đề thuốc cổ truyền : Sách đào tạo sau đại học Y Dược / Phạm Xuân Sinh

	94
	519.2 ĐA-T 2008
	Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng : giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng / Đặng Hùng Thắng

	95
	617 NGO(2) 2008
	Ngoại bệnh lý : giáo trình đào tạo hệ bác sĩ đa khoa. Tập 2 / Cb. : Phạm Văn Lình

	96
	617 NGO(1) 2008
	Ngoại bệnh lý : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa. Tập 1 / Cb. : Phạm Văn Lình

	97
	617.7 NHA 2007
	Nhãn khoa : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Bộ Y tế ; Chủ biên: Hoàng Thị Phúc

	98
	617.7 NHA 2008
	Nhãn khoa : sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Bộ Y tế ; Chủ biên: Hoàng Ngọc Chương

	
	610.6 PHA 2010
	Phát triển nhân lực y tế ở tuyến tỉnh : Dùng cho cán bộ quản lý và đào tạo nhân lực y tế / Cb. : Trương Việt Dũng, Phí Văn Thâm

	99
	617.6 PHA(1) 20
	Phẫu thuật miệng. Tập1, gây tê - nhổ răng. Dùng cho đào tạo bác sĩ răng hàm mặt / Bộ Y tế ; Chủ biên: Lê Đức Lánh

	100
	617.002 PHA 200
	Phẫu thuật thực hành : sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Chủ biên : Đặng Hanh Đệ

	101
	615.8 PHU 2010
	Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng : Dùng cho đào tạo cử nhân Y tế công cộng / Cb. : Trần Trọng Hải

	102
	610.71 PHU 2008
	Phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp y tế : tài liệu dùng cho giảng viên, giáo viên / Chủ biên: Nghiêm Xuân Đức

	103
	612 QUA 2010
	Quá trình phát triển con người : dùng cho đào tạo cao đẳng vật lý trị liệu/phục hồi chức năng / Chủ biên : Lê Quang Khanh

	104
	338.4 QUA 2007
	Quản lý và kinh tế dược : Sách đào tạo Dược sỹ đại học / Cb. : Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Viết Hùng

	105
	610.6 QUA 2009
	Quản lý và tổ chức y tế : tài liệu hướng dẫn giáo viên các trường trung cấp y tế / Chủ biên: Phí Văn Thâm, Lê Thị Thanh Hương

	106
	610.71 QUY 2005
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